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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách học sinh,sinh viên K61 được hưởng trợ cấp xã 

hội năm 2024 theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Quyết định số 7599/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2008 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La thành Trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy 

định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng 

Chính phủ ;Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT- BTC ngày 

25/8/1998, Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

3/8/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I  Phần II Thông tư Liên tịch số 

53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của 

liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, 

sinh viên các trường đào tạo công lập và Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-

BGDĐT-BTC ngày 28/3/2002 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính 

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, 

trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ; 

Căn cứ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng – Chủ 

nhiệm ủy ban dân tộc và miền núi về việc công nhận 3 khu vưc miền núi, vùng 

cao ; 

Căn cứ Quyết định số 363/2005/QĐ- UBDT ngày 15/8/2005 của Bộ 

trưởng – Chủ nhiệm ủy ban dân tộc về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là 

miền núi, vùng cao; 

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-SKHĐT ngày 11/12/2023 cửa Sở Kế hoạch 

đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024; 

  Căn cứ Quyết định 107/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2024 của Sở Kế hoạch 

đầu tư về việc điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp năm 

2024 của trường Cao đẳng Sơn La; 



 

     Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/3/2024 của Sở Lao 

động thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế 

Sơn La, Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La năm 2024; 

     Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Sơn La; 

     Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-CĐSL ngày 27/10/2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc Quyết định công nhận và cấp mã số 

HSSV K61 tuyển sinh từ 13/8/2024 đến hết ngày 15/10/2024 nhập học tại 

Trường Cao đẳng Sơn La; 

   Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-CĐSL ngày 5/11/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Quyết định Công nhận danh sách và cấp mã 

số học sinh Trung cấp K61 (tuyển sinh tháng 10 năm 2024) đào tạo tại Trung 

tâm GDTX các huyện; 

Căn cứ Giấy ủy quyền số 65/GUQ – CĐSL ngày 01 tháng 11 năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng CTHSSV và Trưởng phòng KHTC. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 1022 học sinh, sinh viên được hưởng trợ 

cấp xã hội năm 2024 theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001(có Phụ 

lục danh sách học sinh, sinh viên được hưởng kèm theo). 

 

 

TT 

 

Khóa học 

 

Hệ 

Quyết định 194  

Tổng 

 

Ghi chú 100.000đ 140.000đ 

1 2024-2026 TC K61 4 837 841  

2 2024-2027 CĐ K61 1 127 128  

3 2024-2028 TC K61  45 45  

4 2024-2030 TC K61  8 8  

5 Tổng   5 1017 1022  

Điều 2. Thời gian hưởng: Tính từ thời điểm học sinh, sinh viên trúng tuyển. 



 

Điều 3. Trưởng phòng CT HSSV; Trưởng phòng KH-TC; Trưởng các đơn vị 

trực thuộc, các cá nhân có liên quan và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- Lãnh đạo nhà trường (Báo cáo); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- BBT Wesite nhà trường; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Thắng 
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